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BÁO CÁO

Hoạt động y tế 9 tháng đầu năm 2018 

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Y TẾ 9 THÁNG
I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
1. Tổ chức bộ máy

Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị gồm có:

- Ban Giám đốc: 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc.

- Các phòng chức năng: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Quản lý chất lượng, phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Điều dưỡng, phòng Tài chính - Kế toán.

- Các Khoa chuyên môn:

+ Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;

+ Khoa Y tế công cộng, Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm;

+ Khoa Ngoại - Sản, Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

+ Khoa Khám bệnh;

+ Khoa Hồi sức cấp cứu;

+ Khoa Nội - Nhi - Nhiễm;

+ Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;
+ Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;

+ Kiểm soát nhiễm khuẩn;

+ Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh;
+ Trạm Y tế 10 xã/thị trấn.
2.  Biên chế
Tổng số cán bộ, viên chức của Trung tâm Y tế: 241 người, trong đó:

- Khối phòng bệnh và điều trị: 167 người, chia ra:

+ Biên chế: 101 người, trong đó: Đại học: 37, Cao đẳng: 02, Trung cấp: 62;
+ Hợp đồng: 64 người, trong đó: Đại học: 07, Cao đẳng: 07, Trung cấp: 37, tài xế: 03, tạp vụ: 04, bảo vệ: 04, văn thư: 01, nhân viên kỹ thuật: 01.
- Khối Y tế xã/thị trấn: 74 người, chia ra:

+ Biên chế: 52 người, trong đó: Đại học: 08, Cao đẳng: 00, Trung học: 44;
+ Hợp đồng: 22 người, trong đó: Đại học: 01, Cao đẳng: 01, Trung học: 20.

II. CÔNG TÁC PHÒNG BỆNH (kèm phụ lục 1, phụ lục 2)
1. Công tác phòng, chống dịch bệnh

- Các loại bệnh truyền nhiễm
	Stt
	Loại bệnh
	9 tháng/ 2017
	9 tháng/ 2018
	So sánh tăng(↑), giảm(↓),

9 tháng.

	1
	Tả
	00
	00
	Tương đương

	2
	Thương hàn
	00
	00
	Tương đương

	3
	Lỵ trực trùng
	43
	30
	↓ 13

	4
	Lỵ Amibe
	03
	00
	↓ 03

	5
	Tiêu chảy
	109
	65
	↓ 44

	6
	Viêm não virut
	00
	00
	Tương đương

	7
	Sốt xuất huyết 
	64
	27
	↓ 37

	8
	Sốt rét
	00
	00
	Tương đương

	9
	Viêm gan virut
	00
	03
	↑ 03

	10
	Dại
	00
	00
	Tương đương

	11
	Viêm MN do NMC
	00
	00
	Tương đương

	12
	Thủy đậu
	12
	09
	↓ 03

	13
	Bạch hầu
	00
	00
	Tương đương

	14
	Ho gà
	00
	00
	Tương đương

	15
	Uốn ván sơ sinh
	00
	00
	Tương đương

	16
	UV không phải SS
	00
	00
	Tương đương

	17
	LMC nghi bại liệt
	00
	00
	Tương đương

	18
	Sởi
	01
	00
	↓ 01

	19
	Quai bị
	00
	00
	Tương đương

	20
	Rubella
	00
	00
	Tương đương

	21
	Cúm
	55
	47
	↓ 08

	22
	Cúm A/H5N1
	00
	00
	Tương đương

	23
	Bệnh do virut Adeno
	123
	100
	↓ 23

	24
	Dịch hạch
	
00
	00
	Tương đương

	25
	Than
	00
	00
	Tương đương

	26
	Xoắn khuẩn vàng da
	00
	00
	Tương đương


	27
	Tay chân miệng
	79
	22
	↓ 57

	28
	Bệnh do liên cầu lợn ở người
	00
	00
	Tương đương


- Tay chân miệng: Mắc 22 ca giảm 57 ca so với cùng kỳ năm 2017 (79 ca), Trong 9 tháng đầu năm 2018 ,phát hiện 02 ổ dịch Tay chân miệng, giảm 02 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2017 (04 ổ dịch).
+ Tình hình mắc bệnh Tay chân miệng

	Stt
	Tên xã/thị trấn
	Số mắc 

9 tháng/
2017
	Số mắc 

9 tháng/
2018
	So sánh
9 tháng

	1
	Phú Lộc
	12
	03
	↓ 09

	2
	Hưng Lợi
	05
	04
	↓ 01

	3
	Châu Hưng
	01
	01
	Tương đương

	4
	Thạnh Trị
	09
	01
	↓ 08

	5
	Thạnh Tân
	19
	03
	↓ 16

	6
	Tuân Tức
	10
	01
	↓ 09

	7
	Vĩnh Lợi
	04
	00
	↓ 04 

	8
	Vĩnh Thành
	04
	02
	↓ 02

	9
	Lâm Tân
	10
	07
	↓ 03

	10
	Lâm Kiết 
	05
	00
	↓ 05

	
	Tổng cộng
	79
	22
	↓ 57


 - Sốt xuất huyết: Mắc 26 ca giảm 38 ca so với cùng kỳ năm 2017 (64 ca). Trong 9 tháng đầu năm 2018 phát hiện 10 ổ dịch nhỏ sốt xuất huyết, giảm 15 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2017 (25 ổ dịch).
+ Tình hình mắc Sốt xuất huyết
	Stt
	Tên xã/thị trấn
	Số mắc 9 tháng/
2017
	Số mắc 9 tháng/
2018
	So sánh
9 tháng

	1
	Phú Lộc
	07
	04
	↓ 03

	2
	Hưng Lợi
	05
	00
	↓ 05

	3
	Châu Hưng
	03
	00
	↓ 03


	4
	Thạnh Trị
	05
	04
	↓ 01

	5
	Thạnh Tân
	03
	04
	↑ 01

	6
	Tuân Tức
	24
	03
	↓ 21

	7
	Vĩnh Lợi
	00
	00
	Tương đương

	8
	Vĩnh Thành
	03
	01
	↓ 02

	9
	Lâm Tân
	10
	07
	↓ 03

	10
	Lâm Kiết 
	04
	04
	↓ 01

	
	Toàn huyện
	64
	27
	↓ 37



- Các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em như: Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Sởi, Bại liệt chưa phát hiện.

- Thường xuyên giám sát ổ dịch cũ và cas bệnh truyền nhiễm gây dịch.
2. Các chương trình mục tiêu Quốc gia

2.1. Tiêm chủng mở rộng
	Stt
	Tên Vắc xin
	Trong 9 tháng (2017)
	Tỷ lệ %
	Trong 9 tháng

(2018)
	Tỷ lệ %
	So sánh

	01
	BCG
	912
	63.8%
	1036
	72.4%
	Tãng 8.7%

	02
	VGB < 24giờ
	817
	57.1%
	774
	54.1%
	Giảm  3.0%

	03
	MDÐÐ
	1095
	76.5%
	1063
	74.3%
	Giảm 2.2 %

	04
	Sởi
	1097
	76.7%
	1077
	75.3%
	Giảm 1.4 %

	05
	Sởi M 2 Trẻ 18 tháng
	1071
	72.5%
	999
	69.9%
	Giảm 2.6%

	06
	DPT 4 Trẻ 18 tháng
	1062
	71.9%
	915
	64.0%
	Giảm 10.3%

	07
	Quinvaxem
	 Quinvaxem 1
	924
	64.6%
	884
	61.8%
	Giảm 2.8%

	
	
	Quinvaxem 2
	916
	64.1%
	868
	60.7%
	Giảm 3.4%

	
	
	Quinvaxem 3
	857
	59.9%
	841
	58.8%
	Giảm 1.1%

	08
	Sabin
	Sabin 1
	921
	64.4%
	941
	65.8%
	Tãng 1.4%

	
	
	Sabin 2
	882
	61.7%
	943
	65.9%
	Tãng 4.3%

	
	
	Sabin 3
	818
	57.2%
	921
	64.4%
	Tãng 7.2%

	9
	Tiêm VAT2+
	Thai phụ
	1036
	72.4%
	962
	67.2%
	Giảm 5.2%

	10
	Viêm não Nhật Bản
	Mũi 1 (2017)
	859
	60.2%
	907
	63.4%
	Tãng 3.3%

	
	
	Mũi 2 (2017)
	817
	57.3%
	904
	63.2%
	Tãng 5.9%

	
	
	Mũi 3 (2016)
	691
	76.7%
	839
	58.8%
	Tãng 14.2%



- Theo dõi chặt chẽ hệ thống dây chuyền lạnh, bảo quản tốt các loại vắc xin tại điểm tiêm ngừa dịch vụ.


- Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức lớp tập huấn An toàn tiêm chủng cho 37 viên chức Trung tâm Y tế.
- Triển khai kế hoạch và tập huấn vắc xin Bại liệt tiêm trong chương trình tiêm chủng thường xuyên.

2.2. Dự án Sốt rét – Nội tiết
- Kéo lam máu: 415 lam đạt 83%.

- Cấp thuốc tự điều trị: 02 liều đạt 6,7%.

- Hưởng ứng Ngày Sốt rét thế giới 25/4/2018, tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh, loa phát thanh tại Trạm Y tế các xã/thị trấn về Ngày phòng chống sốt rét, kết quả 160 lượt phát thanh.
2.3. Chương trình phòng chống rối loạn do thiếu hụt I-ốt

- Kiểm tra điểm bán muối : 90 điểm đạt 75%.

- Điểm bán muối có I-ốt : 90 điểm đạt 75%.

- Kiểm tra hộ dùng muối : 450 hộ đạt 75%.

- Hộ dùng muối có I-ốt : 446 hộ đạt 74,3%.

2.4. Dự án Đái tháo đường
- Tổng số người tiền Đái tháo đường và Đái tháo đường quản lý tại Trạm Y tế xã Thạnh Tân và Thị  trấn Hưng Lợi được quản lý là: 131 người, trong đó Đái tháo đường 70, tiền Đái tháo đường 61.

- Tổng số Đái tháo đường và tiền Đái tháo đường đến tư vấn: 113, đạt tỷ lệ 86,3%

+ Đái tháo đường được tư vấn: 59 người đạt 84,3 %;
+ Tiền Đái tháo đường được tư vấn: 54 người đạt 88,5%.

2.5. Dự án Lao
- Tổng số lam hoạt động: 957 lam. Trong đó kết quả xét nghiệm âm tính: 863 lam; dương tính: 94 lam.


- Khám phát hiện 435 ca.

- Tổng thu dung 102 ca/119 ca, đạt 85,7%, trong đó:


+ M(+) 67 ca; 


+ M(-)  12 ca;

+ Lao ngoài phổi: 15 ca;

+ M(+) tái phát: 08 ca.

- Điều trị khỏi: 80/86 ca, đạt 93%.
2.6. Dự án Phong – Da liễu
- Số bệnh nhân đang giám sát trong năm: 01 ca (2 lần/năm). Đã giám sát: 01 lần, đạt 50%.

          - Số bệnh nhân đang chăm sóc tàn tật trong năm: 06 ca (4 lần/năm). Đã giám sát: 03 lần đạt 75%.

          - Số bệnh nhân bị lỗ đáo trong năm: 01 ca (4 lần/năm). Đã chăm sóc lỗ đáo: 03 lần đạt 75%.

- Khám tiếp xúc người nhà bệnh nhân Phong ở xã có bệnh Phong. Đã giám sát: 01 lần đạt 50%.

2.7. Dự án Chăm sóc sức khỏe Tâm thần cộng đồng
 a. Bệnh Tâm thần: Quản lý 179 ca, trong đó:
- Quản lý trong dự án: 167 ca 

+ Tử vong: 01 ca;

+ Điều trị: 124 ca;

+ Bỏ trị: 01 ca; 

+ Bỏ trị trên 12 tháng trong 9 tháng 17 ca; 

+ Ổn định ngưng điều trị: 24 ca; 

- Điều trị ngoài dự án: 12 ca.

b. Bệnh Động kinh: Quản lý 85 ca, trong đó:
- Quản lý trong Dự án: 78 ca

+ Điều trị: 57 ca; 


+ Bỏ trị: 02 ca; 


+ Bỏ trị trên 12 tháng trong 9 tháng 10 ca;


+ Ổn định ngưng điều trị: 09 ca. 


- Điều trị ngoài dự án: 07 ca.


2.8. Dự án Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em


- Hoạt động Chăm sóc sức khỏe bà mẹ:
+ Số phụ nữ có thai: 1.107 (Thai mới trong huyện);
+ Số người được đở đẻ tại cơ sở y tế: 1.241 (Trong đó ngoài huyện có 130 ca );
+ Số phụ nữ đẻ được lập sổ và khám thai 03 lần: 1.237 (Trong đó ngoài huyện  có 117 ca );
+ Chăm sóc 42 ngày đầu sau sanh: 1.228 (Trong đó ngoài huyện có 117 ca); 

+ Số người khám phụ khoa: 9.385; 

+ Số người điều trị phụ khoa đúng phác đồ: 5.385.
- Số cặp vợ chồng trong diện sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 1.230 người, trong đó:
+ Số người đặt vòng mới: 840; 



+ Số người đình sản mới: 06; 



+ Số người tiêm thuốc tránh thai: 127; 


+ Số người uống thuốc tránh thai: 119; 


+ Số người cấy thuốc tránh thai: 04; 

+ Số người sử dụng bao cao su: 134.


- Hoạt động Chăm sóc sức khỏe trẻ em:
+ Tỷ lệ trẻ sinh nhẹ cân (dưới 2.500 gram): 15 đạt 1,20% so với số trẻ đẻ.
+ Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi bị Suy dinh dưỡng đạt 12%
2.9. Phòng chống HIV/AIDS

- Số bệnh nhân HIV mới tỉnh phản hồi: 07 ca tích lũy 204 người; Đã chuyển sang AIDS 130 người; Đã tử vong 01 ca, tích lũy 96 ca.

- Hiện quản lý chăm sóc được 72 người, trên 15 tuổi ( nam 34 người, nữ 34 người), dưới 15 tuổi (nam 02 người, nữ 02 người).

- Bệnh điều trị ARV 55 người (trẻ em nam 02, nữ 01).
- Thực hiện nói chuyện chuyên đề phòng, chống HIV/AIDS, Tháng cao điểm lây truyền mẹ sang con tại cộng đồng 10 cuộc: 300 người.


- Thực hiện tuyên truyền về phòng  bệnh HIV/AIDS tại cộng đồng 30 cuộc: 900 người.

2.10. An toàn thực phẩm
- Kiểm tra cơ sở Dịch vụ ăn uống: 343 đạt 75,2%, trong đó có 320 cơ sở  kinh doanh ăn uống kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm đạt 93,3% / tổng số kiểm tra cơ sở Dịch vụ ăn uống.
- Thức ăn đường phố: 188 cơ sở đạt 77,0%, trong đó có183 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm đạt 97,3% / tổng số kiểm tra cơ sở thức ăn đường phố.
- Trong 9 tháng không xảy ra ngộ độc thực phẩm.
- Phối hợp với xã tổ chức Mít-tinh hưởng ứng tháng hành động Quốc gia an toàn thực phẩm từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2018. 

- Các hoạt động được triển khai trong Tháng hành động như sau:

+ Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VCLVSATTP), tại Xã Châu Hưng, vào ngày 16/4/2018, với thành phần là thành viên Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm (ATTP) huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Trạm Y tế 10 xã/ thị trấn, cùng 300 người dân trên địa bàn xã Châu Hưng;
+ Thực hiện tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh, Loa phát thanh tại Trạm Y tế các xã/thị trấn về các hoạt động trong tháng hành động vì CLVSATTP từ 10/4-15/5/2018 với 370 lượt phát thanh;
          + Thực hiện tuyên truyền tại cộng đồng: 10 cuộc, với 300 người tham dự;
+ Thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện: 111 cơ sở, trong đó có 12 cơ sở vi phạm về không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định, xử lý bằng hình thức nhắc nhỡ. 
2.11. Các lĩnh vực khác
2.11.1. Truyền thông giáo dục sức khỏe

- Phát thanh trên Đài truyền thanh huyện: 53 lượt.


- Phát loa phòng chống dịch bệnh tại Trạm Y tế: 1651 lượt.


- Phát loa nội viện tại Trung tâm Y tế: 379 lượt.


- Tuyên truyền tại cộng đồng về phòng chống dịch bệnh: 210 cuộc.


- Tổ chức hội thi phòng, chống dịch bệnh: 35 người dự.


- Tập huấn cộng tác viên phòng, chống dịch bệnh: 38 người dự.


- Viết tin ngắn gửi Trung tâm giáo dục sức khỏe: 09 tin.


- Thực hiện mô hình rửa tay với xà phòng tại trường Mầm non Tuân Tức.

2.11.2. An toàn Vệ sinh lao động

- Lập hồ sơ quản lý: 10 đạt 100% ( 1 lần/năm).

- Lập hồ sơ đo đạc: 09 đạt 45% (2 lần/năm).

- Kiểm tra an toàn lao động: 09 đạt 45% (2 lần/năm).

- Kiểm tra cơ sở thuốc bảo vệ thực vật: 04 đạt 100% (1 lần/năm).

- Tập huấn An toàn vệ sinh lao động cho chủ cơ sở và công nhân lao động: 01 đạt 100% ( 1lần/năm).

2.11.3. Vệ sinh môi trường 

- Kiểm tra cơ sở cung cấp nước: 04 đạt 50% (2 lần/năm).

- Kiểm tra vệ sinh Y tế công:11 đạt 100% (1 lần/năm).

- Kiểm tra vệ sinh Y tế tư: 01 đạt 100% (1 lần/năm).

- Kiểm tra hố xí gia đình: 4.300 đạt 77% ( 1 lần/năm).

- Kiểm tra vệ sinh trường học: 44 đạt 50% (2 lần/năm).
2.11.4. Vi chất dinh dưỡng

 Triển khai chiến dịch uống vitamin A đợt I kết quả:
- Trẻ 6-12 tháng tuổi được uống vitamin A: 779 đạt 99.8%.

- Trẻ 13-36 tháng tuổi được uống vitamin A: 3.185 đạt 99.5%.

- Bà mẹ sau sanh < 01 tháng uống vitamin A: 735 đạt 47,1%.

2.11.5. Chương trình Mắt - Giải phóng mù lòa

- Mổ đục thủy tinh thể: 132 ca đạt 62,3% năm.

- Mổ quặm mi mây thịt: 11 ca đạt 110% năm.

- Khám mắt hột học sinh trong tháng: 7.606 ca đạt 90,6% năm.

2.11.6. Y tế học đường

- Khám sức khỏe học sinh:19.870 đạt 98,3%.

- Khám sức khỏe học sinh Mẫu giáo: 4.185 đạt 99%.

- Khám sức khỏe học sinh Tiểu học: 8.294 đạt 98,5%.

- Khám sức khỏe học sinh Trung học cơ sở: 5.253 đạt 98,2%.   

- Khám sức khỏe học sinh Trung học phổ thông: 2.138 đạt 96,7%.   

- Thông báo kết quả về gia đình: 19.870 đạt 100%.  

- Kiểm tra giám sát các yếu tố Vệ sinh trường học: 47 đạt 50%.

- Cán bộ chuyên trách Y tế trường học được tập huấn: 47 đạt 100%

- Cán bộ chuyên trách Y tế trường học Trạm Y tế xã/thị trấn được tập huấn: 10 đạt 100%


2.11.7. Phòng chống tác hại thuốc lá


- Thực hiện phát loa trên Trạm Truyền thanh xã/thị trấn: 120 lượt.

- Thực hiện chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25-31/5/2018.


- Thực hiện tuyên truyền tại cộng đồng phòng chống tác hại thuốc lá 20 cuộc: 600 người tham dự.


III. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
1. Kết quả thực hiện
	Số

T

T
	NỘI  DUNG


	
	KH

năm

2018
	Kết quả thực hiện
	So sánh

cùng kỳ

năm 2017

	
	
	Đơn vị
	
	Quí III
	Lũy kế

09 tháng
	Tỉ lệ đạt
	

	
	
	 
	
	
	
	so KH năm
	

	1
	Tổng số lượt khám bệnh:
	Lượt
	140,000
	34.793
	96.414
	68,9 %
	Giảm 2,1%

	 
	Trong đó số lượt khám đông y
	Lượt
	20,000
	3.963
	10.059
	50,3 %
	Giảm 27,3 %

	2
	Điều trị ngoại trú:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Số lượt người điều trị
	Lượt
	2,000
	594
	1.690
	84,5 %
	Tăng 45,5 %

	3
	Điều trị nội trú:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Số giường bệnh
	Giường
	150
	150
	150
	 
	  

	 
	- Số lượt người điều trị
	Lượt
	9,000
	2.218
	6.244
	69,4 %
	Giảm 4,9%

	 
	- Ngày điều trị bình quân
	Ngày
	5
	6,2
	6,0
	120 % 
	Giảm 6 %

	 
	- Công suất sử dụng giường bệnh
	%
	> 95
	101,2
	92,9
	 97,8 %
	Giảm 31,2 %

	4
	Tổng số cấp cứu
	Người
	 
	670
	1.910
	 
	Giảm 152 cas

	5
	Tổng số tai nạn, ngộ độc
	Người
	 
	1.035
	3.038
	 
	Giảm 587 cas

	6
	Tổng số người sinh tại BV
	Người
	 
	110
	337
	 
	Giảm 48 cas


	7
	Tổng số  tử vong
	Người
	 
	03
	06
	 
	Giảm 01 cas

	 
	 Trong đó tử vong trong 24 giờ
	Người
	 
	02
	04
	 
	Giảm 02 cas

	 
	- Tỉ lệ tử vong chung
	%
	0,15
	0,14
	0,1
	 
	Tương đương 


- Thực hiện công tác phẫu thuật cấp cứu:

Trong 9 tháng đầu năm 2018 đã phẫu thuật : 11 trường hợp

Trong đó:



+ Phẫu thuật lấy thai

: 11 trường hợp;


+ Phẫu thuật ruột thừa viêm
: 00 trường hợp;


+ Phẫu thuật u nang

: 00 trường hợp;


+ Phẫu thuật đình sản

: 00 trường hợp.  

2. Công tác xây dựng Tiêu chí chất lượng Bệnh viện

 Trung tâm Y tế tiếp tục thực hiện theo Quyết định số: 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Y tế, về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện cụ thể:
- Củng cố tổ chức về cải tiến và nâng cao chất lượng Bệnh viện như: Hội đồng quản lý chất lượng, Tổ quản lý chất lượng và mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế.

- Duy trì các hoạt động nâng cao chất lượng bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
- Thực hiện tự kiểm tra đánh giá quản lý chất lượng để đề ra những giải pháp về: Nhân lực, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, chuyên môn y tế để thực hiện theo lộ trình, kết quả:

+ Tổng số điểm của các tiêu chí 6 tháng đầu năm 2018: 261 điểm.


+ Số điểm trung bình: 3,10. 

+ Mức 1: Đạt 1; tỷ lệ: 1,2%.


+ Mức 2: Đạt 20; tỷ lệ: 24,10%.


+ Mức 3: Đạt 35; tỷ lệ: 42,17%.


+ Mức 4: Đạt 20; tỷ lệ: 24,10%.


+ Mức 5: Đạt 7; tỷ lệ: 8,43%.
3. Công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh
- Thực hiện tốt kịp thời các văn bản quy phạm của Bộ Y tế về thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.
- Tinh thần, thái độ phục vụ người dân của viên chức được quan tâm và thực hiện tốt, không gây chờ đợi phiền hà từ người bệnh.

4. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

- Đã thành lập Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Tiếp tục duy trì thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế như: Thực hiện tốt quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn; quy trình xử lý dụng cụ, chất thải…

- Công tác trật tự vệ sinh buồng bệnh, cảnh quang Bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên.
- Quản lý tổ vệ sinh để thực hiện tốt công tác vệ sinh Bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế.
5. Công tác thống kê báo cáo và ứng dụng công nghệ thông tin

- Thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành hoạt động hành chính của Trung tâm Y tế, trang bị máy quét mã vạch trong khám tiếp nhận ban đầu khám bảo hiểm y tế nhầm tạo thuận lợi cho người bệnh có bảo hiểm y tế, tránh nhầm lẫn, thẻ giả…

- Duy trì hoạt động trang website Trung tâm Y tế.
- Chuẩn bị triển khai phần mềm VNPT his vào hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

6. Công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện đề án 1816
- Trung tâm Y tế lập kế hoạch thực hiện đề án 1816 trong đó mời Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ tập huấn, sinh hoạt chuyên môn các chuyên đề về Sốt xuất huyết, Tay - chân - miệng, dọa sanh non, chẩn đoán và điều trị tiền sản giật,… Tập huấn tại tỉnh các chuyên đề: Đo ECG…

- Tham gia chỉ đạo giám sát hỗ trợ việc thực hiện đạt tiêu chí y tế cho 10 xã/thị trấn. Trạm Y tế các xã/thị trấn duy trì tiến độ việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia y tế xã.

7. Công tác nghiên cứu khoa học
Tổ chức đăng ký thực hiện 40 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến để áp dụng cho hoạt động Trung tâm Y tế nhầm giúp nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. 


IV. HOẠT ĐỘNG TRẠM Y TẾ XÃ/THỊ TRẤN

1. Hoạt động phòng bệnh

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Giám sát các ổ dịch cũ, xử lý ca bệnh truyền nhiễm kịp thời. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng 02 lần.

2. Hoạt động khám, chữa bệnh

          - Đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân không gây phiền hà cho người bệnh.


- Tổng số khám điều trị ngoại trú: 90.648 lượt.
3. Công tác khác
- Duy trì các hoạt động xây dựng bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

- Trưởng Trạm Y tế tham mưu tốt cho Trưởng ban CSSKND xã/thị trấn chỉ đạo thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

V. THUỐC VÀ  TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 
* Tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, hóa chất vật tư y tế 9 tháng đầu năm 2018


* Khối điều trị:

- Tổng số tiền thuốc 


: 10.313.704.000 đồng

+ Tồn đầu kỳ 



:   2.046.602.000 đồng

Trong đó:

Thuốc


:   1.737.889.000 đồng





Vật tư y tế

:        89.606.000 đồng






Hóa chất

:      219.107.000 đồng 


+ Tình hình nhập thuốc 


:   8.267.102.000 đồng
Trong đó:

Thuốc


:   7.101.375.000 đồng




Vật tư y tế

:      329.769.000 đồng






Hóa chất

:      835.958.000 đồng

- Tình hình sử dụng thuốc

:   8.739.935.000 đồng

 


Trong đó:

Thuốc


:   7.490.706.000 đồng 




Vật tư y tế

:      331.445.000 đồng 




Hóa chất

:      917.784.000 đồng

- Tồn kho




:   1.573.769.000 đồng


Trong đó:

Thuốc


:   1.348.558.000 đồng 





Vật tư y tế

:        87.930.000 đồng 





Hóa chất

:      137.275.000 đồng

* Khối Trạm Y tế xã/thị trấn:

- Tổng số tiền thuốc


:   3.812.306.000 đồng


+ Tồn đầu kỳ 



:   1.214.547.000 đồng


+ Nhập




:   2.597.759.000 đồng


- Tình hình sử dụng thuốc

:   2.558.772.000 đồng


- Tồn kho




:   1.253.534.000 đồng 
 


* Hoạt động thông tin thuốc

- Công tác dược lâm sàng được quan tâm và triển khai thực hiện. Khoa Dược - TTB- VTYT thường xuyên phổ biến các thông tin về đình chỉ sử dụng các thuốc không đảm bảo chất lượng, theo dõi thu nhập các thông tin về phản ứng có hại của thuốc để báo cáo lên cấp trên, định kỳ mỗi tuần vào ngày thứ 5 tổ chức bình đơn thuốc, mỗi tháng  bình bệnh án toàn Bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế. 

- Triển khai các quy định, quy trình quản lý, cấp phát và sử dụng thuốc cho viên chức khối điều trị.

VI. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

1. Trung tâm Y tế                                            ĐVT: đồng
A. Phần thu

- Kinh phí năm 2017 mang sang
:13.532.976.049 đồng

- Ngân sách tỉnh



:  2.341.755.338 đồng

- Nguồn viện phí



: 20.355.860.097 đồng  (Kèm phụ lục 3)
Trong đó: Thu trực tiếp                    
:   1.643.824.183 đồng


       BHYT                              
: 18.712.035.914 đồng

- Nguồn thu phí tiêm ngừa               
:        53.729.000 đồng

- Nguồn thu khác                          
:      347.229.000 đồng

               Tổng thu                     
: 36.631.549.484 đồng

B. Phần chi

- Chi thanh toán cá nhân


:  9.712.697.684 đồng

- Chi hàng hóa, dịch vụ


:  9.951.090.172 đồng

Trong đó: Chi nghiệp vụ


:  8.774.078.203 đồng

          - Chi khác




:     156.336.280 đồng

             Tổng chi



: 19.820.124.136 đồng
C. Phần tồn


             Tổng tồn



: 16.811.425.348 đồng



2. Trạm Y tế xã/thị trấn 
A. Phần thu

- Kinh phí năm 2017 mang sang       
:   2.853.900.440 đồng

- Ngân Sách tỉnh

                   
:   4.091.118.245 đồng

         
- Nguồn viện phí


          :   5.872.249.770 đồng  (Kèm phụ lục 4)

         Trong đó: Thu trực tiếp


:         7.663.000 đồng


       BHYT



:  5.864.586.770 đồng

                            Tổng thu


:12.817.268.455 đồng

B. Phần chi

- Chi thanh toán cá nhân


:  3.800.978.326 đồng

Trong đó : Chi Tổ Y tế ấp

:     267.930.000 đồng

         
- Chi hàng hóa, dịch vụ


:  2.902.186.445 đồng

         Trong đó: Chi nghiệp vụ


:  2.862.282.354 đồng


- Chi tinh giản biên chế 


:     250.235.828 đồng

                           Tổng chi


:  6.953.400.599 đồng
C. Phần tồn


                           Tổng tồn


:  5.863.867.856 đồng
VII. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Trung tâm Y tế huyện được chính thức hoạt động từ tháng 01/2018, nhân lực được tập trung vào một đầu mối nên dễ phân công nhiệm vụ.
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho viên chức và người lao động được Trung tâm Y tế chú trọng thực hiện thường xuyên đặc biệt là thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế” nhằm nâng cao y đức nghề nghiệp giảm sự phiền hà cho người dân.

- Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm của các cấp Đảng, Chính quyền địa phương: Cụ thể kế hoạch phòng, chống dịch năm 2018 đã được UBND huyện Thạnh Trị phê duyệt và tổ chức thực hiện, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện ổn định.
- Công tác xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện được duy trì, trong đó Trung tâm Y tế chú trọng đến việc đầu tư cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị y tế và xây dựng các quy trình về chuyên môn để đạt tiến độ thực hiện.

- Ban giám đốc phối hợp tốt với Công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan tạo điều kiện cho viên chức và người lao động phát huy dân chủ, tạo khối đoàn kết nhất trí để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Trung tâm Y tế ưu tiên cho việc tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

- Công tác quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công được quan tâm thực hiện tốt nhầm hạn chế chống tham ô lãng phí, nâng cao hiệu quả công việc.
2. Hạn chế, khó khăn

- Nguồn nhân lực Trung tâm Y tế chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình hiện nay, đặt biệt là lực lượng bác sỹ thiếu, từ đó việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới còn chậm.

- Các chỉ tiêu Khối điều trị chưa đạt tiến độ.

- Dịch vụ kỹ thuật: Siêu âm đo độ loãng xương; Đo chức năng hô hấp, chưa được triển khai (do kỹ thuật Siêu âm đo độ loãng xương chưa có mã dùng chung, Đo chức năng hô hấp chưa có viên chức được tập huấn).
- Việc cung ứng thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh chưa được kịp thời, do việc thanh lý hợp đồng mua thuốc năm 2017 chưa hoàn chỉnh, cho  nên Kho bạc huyện không cho đơn vị rút tiền để thanh toán cho các Công ty Dược.

- Tình hình thanh quyết toán BHYT còn chậm trể, năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 chưa được Bảo hiểm xã hội huyện thanh quyết toán.

- Một số danh mục kỹ thuật của Đông y chưa có mã dùng chung.

- Việc thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản theo Thông tư 39/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ở Trạm Y tế xã/thị trấn còn một vài khò khăn, do năm 2018 đã thực hiện đấu thầu thuốc. Hiện tại một số Trạm Y tế chưa có máy xét nghiệm đường máu mao mạch và viên chức Trạm Y tế chưa được tập huấn xét nghiệm nên việc chẩn đoán và điều trị bệnh Tiểu đường tại Trạm Y tế gặp khó khăn nhất định.
- Triển khai áp dụng phần mềm VNPT his ở đa số Trạm Y tế xã chưa thành thạo trong sử dụng, cấu hình phần mềm phức tạp, viên chức quản lý công nghệ thông tin ở Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị không quản lý được.

- Kỹ năng cấp cứu ở một số Trạm Y tế chưa thành thạo như: Cấp cứu hồi sức ngưng tim, ngưng thở, hồi sức sơ sinh, xử lý cấp cứu bệnh tim mạch, chấn thương,..

B. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM
I. MỤC TIÊU

- Khống chế kịp thời không để dịch bệnh lớn xảy ra, thực hiện đạt chỉ tiêu các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để mọi người dân được hưởng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm tỷ lệ tử vong trên địa bàn huyện Thạnh Trị, tiếp tục duy trì thực hiện Bộ tiêu chí về chất lượng bệnh viện đạt chỉ tiêu đề ra.

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

- Công tác khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú:

+ Tổng số lần khám bệnh ngoại trú: 43.586 người ;
+ Số lượt điều trị ngoại trú: 310 người ;
+ Lượt điều trị nội trú: 2.756 người ;
- Ngày điều trị bình quân: 5 ngày.

- Công suất sử dụng giường bệnh thực kê: >95%.
- Phẫu thuật: 0 trường hợp.

- Tỷ lệ tử vong: 0,06%

- Thu viện phí: 

+ Trung tâm Y tế: 9.644.140.000 đồng ;
+ Trạm Y tế xã/thị trấn: 5.127.751.000 đồng ;
- 100% cán bộ, viên chức bệnh viện thực hiện tốt quy tắc ứng xử.

- Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng: 0,242%.

- Tỷ lệ người mắc bệnh Lao: 0,9‰.

- Tỷ lệ người mắc bệnh Phong: 0,1%.

- 09 xã/thị trấn có Bác sĩ.

- Miễn dịch đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi: 99%.

- Xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế: 10 xã.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Khối phòng bệnh

1.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Thường xuyên giám sát ổ dịch cũ, các bệnh truyền nhiễm gây dịch. Đồng thời khống chế không để dịch lớn xảy ra, đặc biệt là Sốt xuất huyết, Tay chân miệng…
- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS chủ động phối hợp với khoa Dược – Trang thiết bị, vật tư y tế dự trụ đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế để chủ động trong công tác chống dịch.

- Tùy theo tình hình diễn biến bệnh Sốt xuất huyết mà thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết.

- Thường xuyên giám sát ổ dịch cũ Sốt xuất huyết, Tay chân miệng.

- Xử lý tốt ổ dịch nhỏ Sốt xuất huyết, Tay chân miệng.
- Duy trì các hoạt động chương trình phòng chống Sốt xuất huyết, Tay chân miệng,…

1.2. Các chương trình mục tiêu Quốc gia

1.2.1. Dự án Tiêm chủng mở rộng
- Triển khai kế hoạch tiêm vaccin Bại liệt, tiêm vaccin Sởi- Rubella mũi 2 và DPT4 cho trẻ 18 tháng, tiêm ngừa Viêm não cho trẻ từ 12 tháng đến 36 tháng.

- Thực hiện tiêm chủng mở rộng định kỳ hàng tháng.

- Giám sát cas bệnh truyền nhiễm trong dự án tiêm chủng mở rộng.

1.2.2. Dự án Lao

- Tiếp tục thực hiện công tác khám phát hiện bệnh nhân Lao.

- Quản lý và điều trị tốt bệnh nhân Lao.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền phòng, chống bệnh Lao và HIV tại cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện dự án Lao/HIV.

1.2.3. Dự án chăm sóc sức khỏe Tâm thần

- Quản lý chăm sóc tốt bệnh nhân Tâm thần, Động kinh.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục, truyền thông về sức khỏe Tâm thần.

1.2.4. Dự án phòng, chống bệnh Phong

- Tiếp tục công tác khám phát hiện bệnh nhân Phong.

- Quản lý, điều trị tốt bệnh nhân Phong.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông về phòng, chống bệnh Phong, kiểm tra kiến thức bệnh Phong trong các ban ngành huyện, trường học,…
1.2.5. Dự án Đái tháo đường

- Tiếp tục quản lý, chăm sóc bệnh nhân tiền Đái tháo đường và Đái tháo đường ở xã Thạnh Tân và thị trấn Hưng Lợi.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông về bệnh Đái tháo đường.

1.2.6 Dự án Sốt rét – Nội tiết

- Giám sát ổ dịch cũ và khám phát hiện bệnh Sốt rét.

- Tiếp tục giám sát điểm bán muối I-ốt và hộ gia đình sử dụng muối I-ốt.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông phòng, chống bệnh Sốt rét và nâng cao ý thức người dân về sử dụng muối I-ốt.
1.2.7. Hoạt động chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em như: quản lý thai, khám chữa bệnh phụ khoa, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho cộng tác viên, phụ nữ mang thai...
- Thực hiện tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai đến khám thai.
- Thực hiện uống vitamin A đợt II cho trẻ từ 6 – 36 tháng tuổi.

1.2.8. Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS

- Quản lý bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS kết hợp thực hiện hoạt động Lao/HIV.
- Giám sát hoạt động của nhóm đồng đẳng viên cộng đồng và hoạt động can thiệp giảm tác hại.
- Thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.

- Thực hiện tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS từ ngày 11/11 - 11/12/2018 và tổ chức Mít-tinh hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS 01/12/2018.
1.2.9. Chương trình mục tiêu Quốc gia về An toàn vệ sinh thực phẩm
- Kiểm tra an toàn thực phẩm tết Sel Dolta.
- Tuyên truyền an toàn thực phẩm tại cộng đồng.
1.2.10. Các lĩnh vực khác

* Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống tác hại thuốc lá
- Duy trì các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trên Đài Truyền thanh huyện và Trạm Y tế xã/thị trấn.
- Thực hiện mô hình rửa tay bằng xà phòng tại Trường mầm non Tuân Tức.
- Tổ chức tư vấn giáo dục sức khỏe tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.
- Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tại cộng đồng.
* Vệ sinh lao động – Vệ sinh môi trường

- Kiểm tra vệ sinh môi trường các cơ sở y tế công, tư, cơ sở cung cấp nước.
- Thực hiện giám sát các nghề nghiệp tại các cơ sở lao động.
* Công tác Y tế học đường

- Quản lý sức khỏe học sinh, lứa tuổi từ mầm non đến trung học cơ sở.
- Giám sát các yếu tố vệ sinh trường học định kỳ.
* Công tác mắt hột – Giải phòng mù lòa

- Khám phát hiện các đối tượng để mổ đục thủy tinh thể, quặn mi, mây thịt.
- Thực hiện khám mắt hột cho học sinh.

2. Khối điều trị

- Thực hiện các hoạt động cải tiến theo nội dung Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

- Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

- Thực hiện tốt công tác: Khám, chữa bệnh bảo hiểm Y tế, công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh toàn diện, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn…

- Triển khai các kỹ thuật mới: Đo độ loãng xương bằng máy siêu âm.
3. Công tác Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế
- Đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế đầy đủ kịp thời.

- Xây dựng danh mục thuốc, hóa chất vật tư y tế cho năm 2019.

4. Hoạt động Y tế xã/thị trấn

- Duy trì các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, chú ý: Tay chân miệng, Sốt xuất huyết và duy trì thực hiện hoạt động các chương trình Y tế.

- Thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y tế.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung 10 tiêu chí Quốc gia về Y tế xã.

5. Công tác tài chính
- Tổ chức công tác thu viện phí, phí tiêm ngừa đúng, đủ, đạt chỉ tiêu kế hoạch.

- Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, phụ cấp lương, các khoản theo lương, thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động.

- Thanh toán tiền thuốc kịp thời cho các công ty.

- Thanh quyết toán chứng từ BHYT theo quy định.

- Quản lý tốt các nguồn kinh phí, thu chi đúng chế độ kế toán.

- Quản lý chặt chẽ, kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ theo quy định.

- Báo cáo tài chính theo chế độ quy định.

6. Công tác đào tạo

- Tập huấn lại phần mềm VNPT his cho Trạm y tế xã/thị trấn.

- Tập huấn chuyên môn các bệnh cấp cứu về tim mạch: Cao huyết áp, đái tháo đường, hồi sức sơ sinh cho viên chức Trạm y tế xã/thị trấn.

- Cử viên chức tập huấn chuyên môn theo thư chiêu sinh.

IV. KIẾN NGHỊ SỞ Y TẾ
1. Cơ sở vật chất

- Cho phép Trung tâm Y tế duy tu cơ sở khám chữa bệnh (Bệnh viện Đa khoa cũ).
- Cho phép Trung tâm Y tế di dời nơi để xe cho người bệnh và thân nhân người bệnh (vị trí mới: Phía trước khu B Cấp cứu Trung tâm).
2. Nhân lực

Bổ sung thêm nhân lực Bác sĩ cho đơn vị.

Trên đây là báo cáo hoạt động y tế 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động quý IV năm 2018 của Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị./.
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